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I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT
	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Địa điểm

tổ chức
	Nhánh 1
	Nhánh2
	Nhánh 3
	Nhánh 4

	
	
	
	
	
	Bé yêu cây xanh
	Rau củ quả bé thich
	Cây lương thực bé yêu
	Hoa đẹp quanh bé

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	
	
	
	
	

	1
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	Tập các động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp.
	Nhóm động tác tập với hoa:

- Hô hấp: Thổi hoa bồ công anh.
- Tay: Tay đưa ngang gập khủy tay ngón tay chạm vai.
- Chân: Bước từng chân một sang ngang, khụyu gối đưa tay sang ngang.
- Bụng: Đan tay sau lưng gập người phía trước.
- Bật: Bật tiến lùi.
	Sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	2
	Phối hợp tay mắt trong vận động, thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập trèo lên xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất.
	Trèo lên, xuống thang 7 gióng ở độ cao 1,5m so với mặt đất.
	- Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m.
	Sân chơi
	
	HĐH
	
	

	3
	Phối hợp tay mắt trong vận động, thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập ném trúng đích đứng xa 2m- cao 1,5 m.
	Ném trúng đích thẳng đứng ở khoảng cách xa 2m, cao 1,5m, đường kính 40cm bằng 2 tay
	Ném trúng đích thẳng đứng 2 tay.
	Sân chơi
	
	
	HĐH
	

	4
	Tập trung, khéo léo thực hiện vận động chuyền, bắt bóng qua đầu chuyển ra sau lưng hoặc ra phía trước
	Chuyền, bắt bóng qua đầu chuyển ra sau lưng hoặc ra phía trước
	Chuyền bóng qua đầu chuyển ra sau lưng.
	Sân chơi
	HĐH
	
	
	

	5
	Nhảy được xuống từ độ cao 40cm
	Bật nhảy từ trên cao xuống (cao 40-45cm)
	Bật sâu 40cm.
	Sân chơi
	
	
	
	HĐH

	6
	Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	Chơi cờ lúa ngô, ô ăn quan.
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	7
	Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay mắt trong vận động cài - cởi cúc, xâu dây giày, cài quai dép, đóng mở phec-mơ- tuya.
	Cài - cởi cúc, xâu dây giày, cài quai dép, đóng mở phec-mơ- tuya.
	Cài - cởi cúc, xâu dây giày, cài quai dép, đóng mở phec-mơ-tuya.
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	8
	Biết mỗi thực phẩm có nhiều dạng chế biến và cách ăn khác nhau. Có khả năng thực hành một số thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản.
	Làm quen một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn thức uống.
	Hoạt động góc: Vắt nước cam, trộn salad, hoa quả dầm, làm nộm rau.
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	9
	Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình. Có thói quen tự rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn
	Rèn luyện kỹ năng rửa tay bằng xà phòng
	Trò chuyện với trẻ thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và sát khuẩn tay để phòng chống dịch covid 19.
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	10
	Có một số thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh
	Không khạc nhổ bừa bãi
	Giáo dục trẻ không khạc nhổ bừa bãi, biết che miệng khi ho, hắt hơi và đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà để phòng chống dịch covid 19.
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	11
	Biết ích lợi và lựa chọn sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
	Ích lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp thời tiết.
	Trò chuyện với trẻ về thời tiết khi chuyển mùa, cách lựa chọn trang phục phù hợp theo mùa và giữ âm cơ thể khi trời chuyển rét.
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	
	
	
	
	

	12
	Biết đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại cây.
	Đặc điểm , ích lợi , tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại cây, hoa ,quả
	Trò chuyện với trẻ về đặc điểm, lợi ích tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của cây, hoa, quả.
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	
	
	
	Khám phá sự lớn lên của cây.
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	Dự án steam: Tạo hình từ hoa lên vải (Tiết 1)
	Lớp học
	
	
	
	HĐC

	
	
	
	Quan sát tìm hiểu các loại cây hoa quả.
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	Quá trình phát triển của cây
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	13
	Biết so sánh, phân loại cây, hoa, quả theo 2 - 3 dấu hiệu
	Phân loại cây, hoa, quả     theo 2 - 3 dấu hiệu
	- Phân loại cây ăn quả, cây lấy gỗ.
- Phân loại các loại rau, củ, quả.
- Tìm cây lương thực.
- Hoa không cùng nhóm.
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	14
	Chủ động tương tác với các bài

giảng Elearning/ phần mềm trò chơi trên máy tính.
	Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning trên máy tính
	Trò chơi trên máy tính.
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	15
	Trẻ biết các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 9.
	Biết các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 9.
	Đếm, nhận biết số 9.
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	Tìm nhóm các loại hoa có số lượng 9.
	Lớp học
	
	
	
	HĐG

	16
	Tách/ gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 8 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau.
	Tách gộp một nhóm thành 2 nhóm nhỏ bằng các cách khác nhau và so sánh số lượng của 2 nhóm.
	Chia 2 phần bằng nhiều cách khác nhau trong phạm vi 8
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	17
	Biết sắp xếp các đối tượng theo trình tự nhất định theo yêu cầu. Trẻ sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp.
	Tạo ra quy tắc sắp xếp
	Sắp xếp theo quy tắc các loại rau, củ, quả.
	Lớp học
	
	
	
	HĐG

	18
	Sử dụng được một số dụng cụ để đo và so sánh, nói kết quả (3 đối tượng).
	So sánh 3 đối tượng có kích thước khác nhau và sử dụng các từ : cao nhất - thấp hơn - thấp nhất.
	So sánh chiều cao của 3 đối tượng.
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	Đo chiều cao cho cây
	Lớp học
	HĐG
	
	
	

	19
	Biết thu thập thông tin và tạo ra biểu đồ, đồ thị đơn giản.
	Tạo biểu đồ, đồ thị đơn giản
	Trải nghiệm gieo hạt và lập biểu đồ quan sát sự phát triển của cây.
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	
	
	
	
	

	20
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	· Sự tích cây vú sữa.
- Sự tích cây khoai lang.
	Lớp học
	HĐH
	
	HĐH
	

	21
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực vật.
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực vật
	Kể chuyện, đọc thơ các câu chuyện bài thơ của chủ đề thực vật.
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	22
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi.
	Đọc thuộc ca dao, đồng dao tục ngữ, hò vè.
	Nghe đọc các bài đồng dao, tục ngữ, hò vè, giải câu đố về chủ đề thực vật.
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	
	
	Đọc diễn cảm các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	- Đồng dao: Vè loài rau
- Thơ: Hoa kết trái.
	Lớp học
	
	HĐH
	
	HĐH

	23
	Kể lại được nội dung chuyện/sự

việc đã được nghe theo trình tự nhất định.
	Kể lại chuyện/ sự việc đã được nghe theo trình tự.
	Kể theo nội dung tranh truyện chủ đề thực vật.
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG


	24
	Biết trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: "Tại sao?"; "Có gì giống nhau?"; "Có gì khác nhau?"; "Do đâu mà có?"; Biết hỏi lại khi không hiểu người khác nói: "tại sao?", "như thế nào?"
	Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: "Tại sao?"; "Có gì giốngnhau?" "Có gì khác nhau?"; "Do đâu mà có?"; Biết hỏi lại khi không hiểu người khác nói "tại sao?", "như thế nào?"
	- Hoạt động tham quan trải nghiệm: trẻ đi tham quan vườn hoa gần trường.
	Ngoài nhà trường
	
	
	
	TQDN

	25
	Biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách.
	Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt:

+ Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới, từ trang đầu đến trang cuối, cách ngắt nghỉ sau các dấu câu.
+ Hướng dẫn trẻ viết của các nét chữ.
	- Đọc truyện chữ to: Sự tích cây vú sữa, sự tích cây khoai lang.

- Đọc bài thơ chữ to: Cây dừa, hoa kết trái.

- Tô chữ theo từ.
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	26
	Trẻ biết nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt và phát ân được chữ l, m, n.
	Nhận dạng được các chữ cái và phát âm được chữ l, m, n.
	- Làm quen chữ l- m- n

· Trò chơi l- m- n
	Lớp học
	
	HĐH
	HĐH
	

	
	
	Nhận biết phân biệt được chữ l, m, n qua các trò chơi.
	- Ghép chữ l, m, n.
- Tìm chữ l, m, n trong từ.
- Bù chữ còn thiếu l, m, n.
- Tô chữ chấm mờ l, m, n.
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	
	
	
	
	

	27
	Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày.
	Chủ động làm một số công việc hàng ngày: lấy đồ, cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định.
	Trẻ biết bày trí đồ chơi chuẩn bị các mặt hàng sắp bán, biết thu dọn đồ chơi cất gọn gàng sau khi chơi.
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	28
	Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác.
	Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu".
	Lựa chọn hành vi đúng - sai, tốt - xấu về môi trường.
	Lớp học
	
	HĐG
	
	

	29
	Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác.
	Quan tâm, chia sẻ, nhường nhịn, giúp đỡ bạn.
	Biết chia sẻ nhượng bạn trong khi chơi các trò chơi ngoài trời.
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	30
	Thích chăm sóc cây.
	Bảo vệ, chăm sóc cây
	Trò chuyện hàng ngày về cây xanh và môi trường sống của cây, lợi ích của cây đối với đời sống con người.
	Sân chơi
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	
	
	
	Chăm sóc tỉa lá, lau lá, sắp xếp theo dõi sự phát triển của cây, tưới cây, nhặt lá, nhổ cỏ.
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	31
	Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện.
	Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường.
	Bé bảo vệ môi trường.
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	Thực hành lao động dọn vệ sinh sân trường.
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	
	
	
	
	

	32
	Thích nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển).
	Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển).
	Cho trẻ nghe nhạc không lời, các làn điệu dân ca khi ngủ.
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	
	Nghe và hưởng ứng cảm xúc theo bài hát: Cây trúc xinh, vườn cây của ba, Lá xanh, hoa trong vườn.
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	33
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ.
	Hát đúng iai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái tinh cảm các bài hát chủ đề thực vật.
	- Dạy hát: Em yêu cây xanh.
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	34
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với bài hát, bản nhạc/Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu.
	- Dạy vận động theo tiết tấu phối hợp: Hoa trong vườn
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	35
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm.
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm.
	Dự án Steam: Tạo hình từ hoa lên vải (Tiết 2)

- HĐG: làm cây xanh từ lõi giấy và bìa, làm hoa, củ, quả từ các nguyên học liệu.
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐH

	36
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	Vẽ tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	Vườn cây ăn quả, vườn rau.
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	
	

	37
	Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh  hài hoa, bố cục cân đối.
	Cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối.
	Xé dán trang trí các loại cây hoa quả.
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	38
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.
	Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.
	HĐH: Nặn rau củ quả

HĐG: Nặn bông lúa, củ lạc, củ sắn.
	Lớp học
	
	HĐH
	HĐG
	HĐG

	39
	Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	Trang trí rau, củ, quả thành những đĩa hoa.
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	Làm các loại cây hoa, rau, củ, quả từ nguyên liệu thiên nhiên.
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	Cộng số nối dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề

	Chia theo lĩnh vực
	Tổng số:
	35
	35
	35
	37

	
	
	
	Lĩnh vực thể chất
	8
	8
	8
	8

	
	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	8
	7
	7
	10

	
	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	6
	7
	7
	7

	
	
	
	Lĩnh vực TCKNXH
	6
	6
	5
	5

	
	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	7
	7
	7
	7


	
	
	Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Đón trả trẻ
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Thể dục sáng
	15
	15
	15
	15

	
	
	
	Hoạt động góc
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	Hoạt động ngoài trời
	3
	3
	3
	3

	
	
	
	Vệ sinh - ăn ngủ
	3
	3
	3
	4

	
	
	
	Hoạt động chiều
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	Lễ hội
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Hoạt động học
	5
	5
	5
	5


	
	
	
	Chia cụ thể hoạt động học
	Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	Giờ nhận thức
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	2
	2
	1

	
	
	
	
	Giờ TC- KNXH
	1
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	1
	1
	1
	2


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh


	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Bé yêu cây xanh
	1
	Từ 03/1- 07/01/2022
	
	

	Rau củ quả bé thích
	1
	Từ 10/01- 14/01/2022
	
	

	Cây lương thực bé yêu
	1
	Từ 17/01- 21/01/2022
	
	

	Hoa đẹp quanh bé
	1
	Từ 24/01- 28/01/2022
	
	


III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh 1  “Bé yêu cây xanh”
	Nhánh 2 “ Rau củ quả bé thích”
	Nhánh 3 “ Cây lương thực bé yêu”
	Nhánh 4 “ Hoa đẹp quanh bé”

	Giáo viên
	- Xây dựng kế hoạch, thiết kế môi trường phù hợp, gần gũi với trẻ và thực tế địa phương.
- Lựa chọn bài hát, truyện, thơ phù hợp với chủ đề 
- Hướng dẫn phụ huynh cùng trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, lợi ích của một số cây xanh quanh bé.

- Kiểm tra thân nhiệt, tuyên truyền với phụ huynh tuân thủ nguyên tắc 5k trong phòng chống dịch covid.
	- Lập kế hoạch, cho trẻ xây dựng môi trường giáo dục theo chủ đề cùng cô.
- Tận dụng một số rau củ quả gần gũi để cho trẻ làm quen. 
- Phối hợp với phụ huynh cung cấp cho trẻ một số kiến thức về rau, củ, quả và ủng hộ một số tranh ảnh, nguyên học liệu, đồ dùng cho lớp.
- Nghiêm túc thực hiện công tác phòng dịch Covid.
	- Chuẩn bị kế hoạch, đồ dùng, nguyên học liệu để thiết kế môi trường đúng chủ đề.

- Giao nhiệm vụ cho trẻ sưu tầm tranh ảnh, nguyên liệu phù hợp chủ đề.
- Trao đổi với phụ huynh về nội dung một số bài học và hoạt động của trẻ ở lớp.
- Vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch covid .
	- Xây dựng kế hoạch, thiết kế môi trường chủ đề. 
- Xin phép nhà trường duyệt kế hoạch tham quan vườn hoa.
- Sưu tầm các bài hát về chủ đề.

- Thông báo với phụ huynh về kế hoạch tham quan, hỗ trợ cùng cô chuẩn bị một số điều kiện và tham gia cùng trẻ. 

- Liên hệ với vườn hoa nhà bác Nhanh bên cạnh trường.

- Thực hiện đầy đủ công tác phòng chống dịch covid cho cô và trẻ.

	Nhà trường
	- Duyệt kế hoạch,  góp ý nội dung tuyên truyền, môi trường giáo dục trong và ngoài lớp chủ đề nhánh “Bé yêu cây xanh”
- Bổ sung nguyên học liệu phục vụ cho chủ đề.
- Rà soát các điều kiện thực hiện chương trình và phòng chống dịch.
	- Kiểm tra, góp ý kế hoạch, môi trường giáo dục và các điều kiện thực hiện chương trình.
- Cung cấp tài liệu, nguyên học liệu và đồ dùng cho trẻ hoạt động.

- Chuẩn bị thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn và một số đồ dùng thiết yếu để phòng dịch
	- Thu và phê duyệt kế hoạch,  góp ý để giáo viên hoàn thiện kế hoạch chủ đề
- Bổ sung đồ dùng, thiết bị   cho giáo viên thực hiện chủ đề và phòng chống dịch bệnh

- Tổng vệ sinh trong và ngoài trường sạch sẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô và trẻ.


	- Duyệt kế hoạch chủ đề, kế hoạch tham quan vườn hoa.

- Kiểm tra, góp ý nội dung tuyên truyền, MTGD chủ đề
- Kiểm tra việc tổ chức hoạt động trải nghiệm của giáo viên.

- Kiểm tra các điều kiện, thiết bị phòng chống dịch bệnh covid tại các lớp

	Phụ huynh
	- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, lợi ích của một số cây xanh quanh bé.
- Kết hợp với giáo viên dạy trẻ các bài thơ, câu chuyện, bài hát của chủ đề.
- Làm tốt công tác phòng dịch cho trẻ khi ở nhà và khi đưa con đến trường.
	- Cùng trẻ khám phá chủ đề và sưu tầm sách báo về chủ đề cho trẻ cầm đến lớp.

- Thường xuyên trao đổi với giáo viên để cập nhật thông tin về một số hoạt động của trẻ ở lớp.

- Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ y tế.
	-  Nắm bắt kịp thời một số yêu cầu của giáo viên về khám phá chủ đề cây lương thực bé yêu.

- Ủng hộ lớp các nguyên vật liệu như: Bìa cát tông, len màu, lịch cũ ...
- Chấp hành nghiêm túc nội quy phòng chống dịch cả lớp học và nhà trường. .
	- Sắp xếp thời gian, chuẩn bị đồ dùng, trang phục và tham gia cùng con trong buổi tham quan.
- Kết hợp với giáo viên tiếp tục cung cấp cho trẻ một số kiến thức về chủ đề và rèn chữ cái, chữ số cho trẻ.
- Quan tâm, chăm lo đến sức khỏe cho trẻ trong mùa dịch.

	Trẻ
	- Tham gia thiết kế môi trường chủ đề cùng giáo viên.
- Sưu tầm tranh ảnh các loại cây xanh, cây ăn quả.

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh lớp, trường học.


	- Cùng cô chuẩn bị, sắp xếp đồ dùng đồ chơi phù hợp với chủ đề: “Rau, củ, quả bé thích”.
- Tích cực phối hợp với bạn tham gia các hoạt động.
- Đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào lớp.
	- Trẻ tích cực sưu tầm tranh ảnh các loại cây lương thực: lúa, ngô, khoai, sắn...

- Hứng thú trao đổi, khám phá chủ đề cùng cô và các bạn.
- Cùng cô vệ sinh đồ dùng đồ chơi, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.
	- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho buổi tham quan vườn hoa.

- Phối hợp với cô và các bạn đảm bảo an toàn khi tham gia hoạt động tham quan.
- Tích cực tham gia các hoạt động ôn luyện.
- Tự giác thực hiện các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh


IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Trò chuyện với trẻ về thời tiết khi chuyển mùa, cách lựa chọn trang phục phù hợp theo mùa và giữ âm cơ thể khi trời chuyển rét.

- Trò chuyện với trẻ về đặc điểm, lợi ích tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của các loại cây hoa quả.

- Trò chuyện hàng ngày về cây xanh và môi trường sống của cây, lợi ích của cây đối với đời sống con người.
	

	2
	Thể dục sáng
	* Thể dục sáng: Tập mỗi động tác 2 lần x 8 nhịp 

- Khởi động: Đi vòng tròn theo các kiểu đi ( kiễng, nhanh, chậm, khom lưng..)
- Trọng động:  BTPTC tập với hoa kết hợp bài hát: Em yêu cây xanh, Bầu bí thương nhau, Vào rừng hoa
+ Hô hấp: Thổi hoa bồ công anh

+ Tay: Tay đưa ngang gập khủy tay ngón tay chạm vai

+ Chân: Bước từng chân một sang ngang khụy gối đưa tay sang ngang

+ Bụng: Đan tay sau lưng gập người phía trước

+ Bật: Bật tiến lùi

- Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1
(03/1 - 07/1)
	PTTC

Chuyền bóng qua đầu chuyển ra sau lưng
	PTNN

Truyện:
 Sự tích cây vú sữa
	PTTM

Dạy hát: 
Em yêu cây xanh

	PTTC - KNXH

Bé bảo vệ môi trường

	PTTM

So sánh chiều cao của 3 đối tượng
	

	
	
	Nhánh 2
(10/1 - 14/1)
	PTNN

Đồng dao:
 Vè loài rau
	PTNT

KP: 
Sự lớn lên của cây
	PTNN

Làm quen m-n-l
	PTTM

Nặn rau củ quả


	PTTC

Trèo lên xuống tháng 7 gióng
	

	
	
	Nhánh 3
(17/1 - 21/1)
	PTNN
Truyện: Sự tích cây khoai lang
	PTTC

Ném trúng đích đứng bằng 2 tay 
	PTNT
Số 8 tiết 3
	PTTM

Tạo hình: Trang trí rau củ quả thành những đĩa hoa
	PTNN

Trò chơi với chữ 
l, m, n
	

	
	
	Nhánh 4
(24/1 - 28/1)
	PTTM

Dạy vận động: Hoa trong vườn
	PTNN
Thơ: Hoa kết trái
	PTTC

Bật nhảy từ trên cao xuống 40-45cm

	PTNT
Làm quen số 9
	Dự án steam:

Tạo hình hoạ tiết từ hoa lên vải
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
	-Trẻ thực hành gieo hạt đỗ xanh.

- Trò chơi: kim kìm kìm kim.

- Chơi tự do. 
	- Quan sát: cây mít.( Nhận xét thân cây , cành, lá, quả và đếm số quả)
- Trò chơi: rồng rắn lên mây

- Chơi tự do
	- Quan sát: Cây vú sữa 

- Trò chơi: Hái quả

- Chơi tự do
	- Quan sát: Cây bằng lăng

- Trò chơi: Kéo co

- Chơi tự do
	- Quan sát: Cây hoa phượng

- Trò chơi: Ném bóng rổ

- Chơi tự do
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 2
	- Quan sát: Cây đỗ xanh nảy mầm và đánh dấu sự phát triển cảu cây vào bảng.

- Chơi trò chơi: Cuốc đất

- Chơi thự do.
	- Quan sát: Bó rau ngót ( Thân, lá, màu sắc, lợi ích)
- Trò chơi: Thi nhặt rau

- Chơi tự do.
	- Quan sát: Củ cà rốt

- Trò chơi: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do.
	- Quan sát: Quả cà chua

- Trò chơi: Chuyền bóng

- Chơi tự do.
	- Thực hành dọn vệ sinh sân trường: Thu gom rác các khu bồn cây

- Trò chơi: Chuyển rau

- Chơi tự do.
	

	
	
	Nhánh 3
	- Quan sát: Cây đỗ xanh nảy mầm và đánh dấu sự phát triển của cây vào bảng.

- Trò chơi: Lộn cầu vông

- Chơi tự do. 
	- Quan sát: Hạt thóc ( Đặc điểm, tên gọi, màu sắc, hình dáng, lợi ích)
- Trò chơi: Gieo hạt

- Chơi tự do.
	- Quan sát: Bắp ngô ( Hình dáng, tên gọi, cấu tạo, lợi ích)
- Trò chơi: Tách hạt ngô

- Chơi tự do.
	- Quan sát: Hạt đỗ đen, hạt lạc ( Đặc điểm hình dáng, so sánh sự giống và khác nhau)
- Trò chơi: Nhặt hạt

- Chơi tự do.
	- Thực hành dọn vệ sinh sân trường: Quét sân trường khu vực nhà chòi.

- Trò chơi: Ném vòng

- Chơi tự do.
	

	
	
	Nhánh 4
	- Quan sát: Sự lớn lên của cây và so sánh kết quả trên biểu đồ.

- Trò chơi: Xi bô khoai

- Chơi tự do. 
	Trẻ đi tham quan vườn hoa ngay gần trường.


	- Quan sát: Hoa cánh bướm ( Nhận xét đặc điểm, màu sắc, cậu tạo, lợi ích)
- Trò chơi: Chuyển hoa

- Chơi tự do.
	- Quan sát: Chậu hoa cúc ( Đặc điểm, màu sắc, lợi ích và đếm số hoa trong chậu)
- Trò chơi: Gánh nước tưới hoa

- Chơi tự do.
	- Thực hành dọn vệ sinh sân trường: Nhổ cỏ khu vục vườn rau

- Trò chơi: Cướp cờ 

- Chơi tự do.
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Trò chuyện với trẻ thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và sát khuẩn tay để phòng chống dịch covid 19.

- Giáo dục trẻ không khạc nhổ bừa bãi, biết che miệng nghi ho hắt hơi, đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà để phòng chống dịch covid 19.

- Cho trẻ nghe nhạc không lời, các làn điệu dân ca khi ngủ.
	

	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
	- Nghe nhạc : Lý cây bông.

- Trò chơi âm nhạc “ nhảy theo vũ điệu”.
	- Đọc thơ: Cây dừa

- Ôn số đã học
	- Đọc truyện steam: Những vườn cây thẳng đứng.

- Trò chơi chữ cái.
	- Giải câu đố về cây.

- Trò chơi đi tìm kho báu ( tìm số tiếp theo).
	- Tổng kết chủ đề.

- Nêu gương cuối tuần.
	

	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 2
	- Nghe nhạc : Bầu bí thương nhau.

- Đọc thơ chữ to “ Cây dừa”.
	- Đọc thơ: Rau ngót rau đay
- Ốn số đã học
	- Đọc truyện : Quả bầu tiên

- Chơi trò chơi: phân loại các loại rau.
	- Giải câu đó về các loại rau.
- Trò chơi đi tìm chữ đã học.
	- Tổng kết chủ đề.

- Nêu gương cuối tuần.
	

	
	
	Nhánh 3
	- Nghe truyện : Sự tích dưa hấu.

- Làm quen bảng chơi mới
	- Đọc đồng dao: Đồng dao về củ.

- Ốn số đã học.
	- Nghe nhạc: Em đi giữa biển vàng
- Trò chơi “ Lật tranh đoán các loại cây lương thực”
	- Đọc thơ: Giàn mướp

- Trò chơi đi tìm chữ đã học.
	- Tổng kết chủ đề.

- Nêu gương cuối tuần.
	

	
	
	Nhánh 4
	- Nghe nhạc bài : Hoa trong vườn.

- Làm quen bảng chơi mới góc học tập.
	- Đọc thơ: Hoa cúc vàng

- Trò chơi âm nhạc “ Tai ai tinh”.
	- Giải câu đố về hoa.

- Ôn chữ cái đã học.


	- Dự án Steam: Tạo hình hoạ tiết từ hoa lên vải (Tiết 1)
	- Tổng kết chủ đề.

- Nêu gương cuối tuần.
	


V. KẾ HOẠCH THIẾT KẾ MÔI TRƯỜNG
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Các hoạt động/ trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	 1
	Góc phân vai
	Đặc sản rau rừng
	Trẻ biết mỗi thực phẩm có nhiều dạng chế biến và cách ăn khác nhau.  
Thực hành một số thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản.
	Thực hành làm nộm hoa chuối.
	Hoa chuối thái sẵn, rau thơm, cà rốt, tổi, chanh, lạc rang, gia vị( bột canh, đường, bột ngọt)
	x
	
	
	 

	
	
	Nhà hàng chay
	
	Thực hành trộn salad rau củ quả.
	rau xa lách, bắp cải tím, cà chua bi, cà rốt, dưa leo, dầu dấm trộn salad, sốt mayonnaise.
	
	x
	
	 

	
	
	Bé làm bánh ngon
	
	Thực hành nặn bánh trôi.
	Bột gạo tẻ, bột gạo nếp, nước ấm, nhân đôc xanh, nhân đường, mè rang sẵn, mẹt tre, là chuối.
	
	
	x
	 

	
	
	Trà hoa thảo mộc
	
	Thực hành ướp các loại hoa để làm trà, pha trà.
	Các loại hoa sen, hoa cúc, hoa hồng, hoa nhài…
Trà.

Bộ ấm pha trà.
	
	
	
	x

	
	
	Cửa hàng cây cảnh
	Trẻ biết bày trí đồ chơi chuẩn bị các mặt hàng sắp bán, biết thu dọn đồ chơi cất gọn gàng sau khi chơi.
	Trẻ chơi đóng vai làm cô bác bán hàng.
	Các loại cây xanh, cây ăn quả do cô và trẻ cùng làm từ nguyên học liệu, cây mô hình đồ chơi thông minh.
	x
	
	
	 

	
	
	Rau sạch Vinmart
	
	
	Các loại rau củ quả nhựa, từ vải dạ , từ nguyên liệu do cô và trẻ làm.
	 
	x
	 
	 

	 1
	Góc phân vai
	Cửa hàng lương thực
	
	
	Các loại thực phẩm như: ngô, khoai, sắn đồ chơi, các loại mì, miến, gạo từ sản phảm của cô và trẻ.
	
	
	x
	

	
	
	Cửa hàng hoa tươi
	
	
	Các loại hoa giả, hoa từ sản phẩm của trẻ, giấy gói hoa, lọ hoa, chậu hoa.
	
	
	
	x

	2
	Góc xây dựng
	Công viên xanh
	Thực hiện công việc được được giao, nhận sét công việc vừa hoàn thành, vui thích khi hoàn thành công việc khi xây xong công trình.
	Trẻ thoả thuận vai chơi, phân công công việc, nhập vai làm bác thợ xây.
Cô gợi ý để trẻ xem mẫu chơi, cô bao quát giúp đỡ trẻ khi cần.
	Bộ nắp ráp xây dựng, gạch, lắp ghép, hàng rào, nút ghép, các loại cây xanh, cây ăn quả mô hình, mũ thợ xây, bản thiết kế.
	x
	
	
	

	
	
	Vườn rau hữu cơ
	
	
	Bộ nắp ráp xây dựng, gạch, lắp ghép, hàng rào, nút ghép, các loại cây mô hình ( báp cải, su hào, cà rốt, củ cải, mướp), mũ thợ xây, bản thiết kế.
	
	x
	
	

	
	
	Nông trại sạch
	
	
	Bộ nắp ráp xây dựng, gạch, lắp ghép, hàng rào, nút ghép, các loại cây mô hình( cây ngô, khoai lang, sắn, lúa), mũ thợ xây, bản thiết kế.
	
	
	x
	

	
	
	Vườn hoa công viên
	
	
	Bộ nắp ráp xây dựng, gạch, lắp ghép, hàng rào, nút ghép, các loại cây hoa mô hình , mũ thợ xây, bản thiết kế.
	
	
	
	x

	 3
	 Góc nghệ thuật
	 Hoạ sĩ nhí
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa
	Vườn cây ăn quả,  vườn rau.
	Mẫu gợi ý, giấy a4, màu nước, bút lông, màu sáp, bàn tạo hình
	x
	x
	
	

	
	
	
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Nặn bông lúa, củ lạc, củ sắn.
	Mẫu gợi ý,bảng kê, dao chia đất, đăt nặn các màu, đĩa đựng sản phẩm, khăn lau tay, bàn tạo hình.
	
	
	x
	x

	
	
	
	Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà.
	Xé dán trang trí các loại cây, hoa, quả.
	Mẫu gợi ý,giấy a4, giấy màu thủ công các màu, keo dán, khăn lau tay, bàn tạo hình.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa.
	Trang trí các loại cây hoa quả từ nguyên liệu thiên nhiên.
	Mẫu gợi ý,giấy a4, lá cây khô, củi khô, vỏ lạc, vỏ hạt cười, hạt bí, màu nước, bút lông, khăn lau tay, bàn tạo hình.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	Làm cây xanh từ lõi giấy và bìa caton, làm hoa, trang trí tô màu viên sỏi tạo thành các loại quả, làm bông lúa từ xốp bọc quả.
	Mẫu gợi ý, lõi giấy, bìa caton, những viên sỏi, chai lọ nhựa, màu nước, bút lông, khăn lau tay, bàn tạo hình.
	x
	x
	x
	x

	4
	Góc học tập
	Ai thông minh hơn
	* Trò chơi ôn luyện

	
	
	
	Trẻ biết đếm và chọn lô tô có số lượng 9.
	Tìm nhóm các loại hoa có số lượng 9.
	Mẫu gợi ý, bảng chơi, lô tô số lượng các loại hoa từ 1-10.
	
	
	
	x

	
	
	
	Tách gộp một nhóm có số lượng 8 bằng các cách khác nhau và so sánh số lượng của  2 nhóm.
	Chia các loại lượng thực thành các nhóm có số lượng 8.
	Mẫu gợi ý, bảng chơi, lô tô số lượng các loại cây lương thực.
	
	
	x
	

	
	
	
	Biết sắp xếp các đối tượng theo trình tự nhất định theo yêu cầu. Trẻ sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp.
	Sắp  xếp theo quy tắc các loại, rau, củ, quả.
	Mẫu gợi ý, bảng chơi, lô tô số lượng các loại cây rau củ quả.
	
	x
	
	

	
	
	
	Trẻ sử dụng được một số dụng cụ để đo và so sánh, nói kết quả (3 đối tượng)
	Đo chiều cao cho cây
	Mẫu gợi ý, 3 cây thông có độ cao khác nhau, thước đo bằng hình chữ nhật 5cm, số 1-10.
	x
	
	
	

	
	
	
	Trẻ nhận biết đặc điểm cấu tạo của chữ, tìm các nết phù hợp ghép tạo thành chữ l, m, n
	Ghép chữ l, m, n
	Mẫu gợi ý, các nét chữ, bảng chơi.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	Trẻ nhận ra chữ l, m, n trong các lô tô có các từ.
	Tìm chữ l, m, n
	Mẫu gợi ý, lo tô chữ cái, bảng chơi.
	x
	x
	x
	x

	4
	Góc học tập
	Ai thông minh hơn
	Trẻ nhận ra chữ còn thiếu trong từ và tìm thẻ chữ gài vào chữ còn thiếu.
	Bù chữ còn thiếu
	Mẫu gợi ý, thẻ chữ cái, tranh có chứa từ còn thiếu ( Hoa loa kèn, hoa mười giờ, hoa cúc vàng...), bảng chơi.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	Trẻ biết cách cầm bút viết từ dòng trên xuống dòng dưới, từ đầu đến cuối trang.
	Tô chữ theo từ
	Mâu gợi ý, bảng chơi, tranh chữ chấm mờ, bút chì, bút dạ.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	 * Trò chơi khám phá

	
	
	
	Trẻ biết phân loại được các loại cây ăn quả- cây lấy gỗ không cùng nhóm.
	Phân loại cây ăn quả - cây lấy gỗ
	Mẫu gợi ý, bảng chơi, lô tô các loại cây.
	x
	
	
	

	
	
	
	Trẻ biết phân loại được các loại rau ăn lá, ăn củ, ăn quả không cùng nhóm.
	Phân loại rau - củ - quả
	Mẫu gợi ý, bảng chơi, lô tô các loại rau, củ, quả.
	
	x
	
	

	
	
	
	Trẻ biết phân biệt được các loại cây lương thực và dùng bút khoanh lại.
	Tìm cây lương thực
	Mẫu gợi ý, bảng chơi, lô tô các loại cây lương thực.
	
	
	x
	

	
	
	
	Trẻ biết phân biệt được các loại hoa không cùng nhóm. 
	Hoa không cùng nhóm
	Mẫu gợi ý, bảng chơi, lô tô các loại hoa( Hoa cành, hoa chùm...).
	
	
	
	x

	
	
	
	Trẻ biết quá trình phát triển của cây và gài lô tô theo quy trình phát triển.
	Quá trình phát triển của cây
	Mẫu gợi ý, bảng chơi, lô tô quy trình phát triển của cây.
	x
	x
	x
	x

	
	Góc học tập
	Ai thông minh hơn
	Trẻ biết lựa chọn hành vi đúng sai về môi trường.
	Lựa chọn hành vi đúng- sai về môi trường.
	Mẫu gợi ý, bảng chơi, lô tô hành vi đúng sai về bảo vệ môi trường
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	* Trò chơi dân gian

	
	
	
	Trẻ biết sử dụng bảng chơi cờ lúa  ngô
	Chơi cờ lúa ngô.
	Bảng chơi, mẫu chơi
	
	
	x
	x

	
	
	
	Trẻ biết rải 5 quân vào các ô và biết luật ăn quan.
	Chơi ô ăn quan.
	Bảng chơi, mẫu chơi
	x
	x
	
	

	
	
	
	 * Trò chơi máy tính 

	
	
	
	Trẻ biết dùng chuột chơi trò chơi trên máy tính.
	Chơi kidsmart.
	Máy tính, trò chơi kidsmart.
	x
	x
	x
	x

	5
	Góc sách truyện
	Câu chuyện các loài cây
	Trẻ biết đọc bài thơ, đoạn truyện chữ to đọc từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.
	Đọc đoạn truyện chữ to: Sự tích cây vú sữa.
	Bảng truyện chữ to, que chỉ.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Đọc thơ chữ to: Cây dừa.
	Bảng thơ chữ to, que chỉ
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Đọc đoạn truyện chữ to: Sự tích cây khoai lang.
	Bảng truyện chữ to, que chỉ.
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Đọc thơ chữ to: Hoa kết trái.
	Bảng thơ chữ to, que chỉ.
	
	
	
	x

	
	
	
	Trẻ biết lật mở từng trang và nhìn hình tự kể theo nội dung.
	Trẻ xem sách tranh truyện theo chủ đề .
	Sách truyện theo chủ đề, sách sáng tạo do cô và trẻ làm.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	Trẻ biết sử dụng rối, tự nghĩ ra câu chuyện gắn liền với chủ đề.
	Kể chuyện sáng tạo theo rối tay, dối dẹt.
	Rối tay, Rối dẹt .
	x
	x
	x
	x

	6
	Góc vận động
	Vận động viên nhí
	*Vận động tinh

	
	
	
	Trẻ biết phối hợp cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp mắt trong vận động  cài- cởi cúc, xâu dây giày, cài quai dép, đóng mở phec-mơ-tuya.
	Cài- cởi cúc áo.
	Bảng chơi.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Xâu, luồn, buộc, dây giày.
	Bảng chơi.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Đóng mở phecmotuya, cài quai dép.
	Bảng chơi. 
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	* Vận động thô 

	
	
	
	Trẻ biết dùng tay lân bóng làm đổ boling.
	Boling.
	Bóng, bo ling.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	Trẻ biết tung bóng lên cao bắt bóng bằng 2 tay.
	Tung bắt bóng.
	Bóng.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	Trẻ biết dùng tay chuyền bóng cho bạn qua đầu qua chân.
	Chuyền bóng.
	Bóng.
	x
	x
	x
	x


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 4:  HOA ĐẸP QUANH BÉ

Thứ hai, ngày 24 tháng 01 năm 2022

Tên hoạt động học: BẬT NHẢY  TỪ TRÊN CAO XUỐNG 40 - 45 CM
Thuộc lĩnh vực: Phát triển thể chất
1. Mục đích - Yêu cầu:
- Trẻ biết tên vận động, tên trò chơi, nắm được cách chơi, luật chơi. Trẻ biết bật nhảy  từ trên cao xuống 40 - 45 cm

đúng kĩ thuật.
- Trẻ có kĩ năng nhún bật phối hợp chân tay, tiếp đất bằng 2 đầu bàn chân, ph¸t triÓn c¬ ch©n vµ kh¶ n¨ng gi÷ th¨ng b»ng cơ thể. Trẻ phối hợp khéo léo khi chơi trò chơi. 

- Trẻ tự tin, hứng thú, tích cực khi tham gia vào các hoạt động, đoàn kết hợp tác với bạn khi chơi.

2. Chuẩn bị:

- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng. Trang phục gọn gàng.

- Bục bật cao: Cao 40cm (2 cái); cao 45cm (2 cái). Xắc xô.
- Mỗi trẻ 2 cành hoa, 2 rổ to, mô hình vườn hoa, quang gánh. 

- Máy tính, nhạc bài hát :  Vào rừng hoa , Xúc xác xúc xẻ,  Rain rain go away.
3. Tiến hành:

* HĐ1: Ổn định tổ chức
- Cô giới thiệu hội thi “Hương sắc hoa xuân” và các đội chơi.

+ Đội 1: Hoa hồng
+ Đội 2: Hoa cúc
- Hội thi gồm 3 phần: 

+ Phần 1: Đồng diễn thể dục

+ Phần 2: Khỏe và khéo

+ Phần 3: Đội chơi vui vẻ

- Cho các đội khởi động với các kiểu đi, chạy theo đội hình vòng tròn kết hợp với  nhạc “Xúc xắc xúc xẻ”.

- Cho trẻ về đội hình vòng tròn.

*HĐ2: Thử tài các đội
a) Đồng diễn thể dục:

- Tập với hoa, kết hợp bài hát “Vào rừng hoa”
+ Tay: Đưa hai tay ra trước lên cao (2l x 8n)
+ Chân: Ngồi khuỵu gối, tay đưa lên cao  ra trước (2l x 8n)

+ Bụng: Hai tay đưa lên cao nghiêng người sang hai bên (2l x 8n)
+ Bật: Bật tiến về phía trước (4l x 8n)         

- Động tác nhấn mạnh: Bật.

b) Khỏe và khéo:  
- Cô xuất hiện các bục bật. 

- Hỏi ý tưởng trẻ chơi. Cho trẻ lên tập theo ý tưởng.

- Cô giới thiệu tên vận động: “Bật nhảy từ trên cao xuống 40 - 45 cm”

- Cô mời 1 trẻ lên thực hiện kết hợp phân tích động tác: đứng thẳng,2 tay thả xuôi dọc thân, khi có hiệu lệnh “Bật” tay đưa từ trước ra sau đồng thời hơi khuỵu gối, nhún chân để lấy đà và bật lên khi rơi xuống chạm đất bằng 2 đầu bàn chân, gối hơi khuỵu, tay đưa ra trước để giữ thăng bằng (Chú ý 2 đầu bàn chân chạm đất cùng lúc và không lao người về phía trước). Sau đó nhẹ nhàng đi về vị trí cuối hàng của đội mình.

+ Lần 1: Bật nhảy từ trên cao 40cm,  lần lượt 2 trẻ lên thực hiện (Cô chú ý bao quát và sửa sai cho trẻ)

+ Lần 2: Cô thêm mỗi đội một bục nhảy cao 45 cm, cho hai đội tập.

+ Lần 3: Cho 2 đội thi đua.

- Cô bao quát, nhận xét kết quả chơi của hai đội.

- Hỏi trẻ tên vận động.

c) Đội chơi vui vẻ

- Cô giới thiệu trò chơi “Gánh hoa”

- Cách chơi: Hai thành viên của 2 đội lên lấy 1 cành hoa đặt vào quang gánh, phối hợp khéo léo cùng chuyển cành hoa về rổ của đội mình.   
- Luật chơi: Trong thời gian một bài hát, đội nào chuyển được nhiều cành hoa là đội thắng.

- Cho trẻ chơi 2 lần.

- Cô quan sát, nhận xét, động viên trẻ sau mỗi lần chơi.

* HĐ3: Vui cùng các đội
- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 2-3 vòng  xung quanh ngôi nhà của các bác thợ trên nền nhạc “Rain rain go away”
Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Dự kiến trẻ khoẻ mạnh, hoạt bát khi tham gia các hoạt động trong ngày đạt > 90%
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Dự kiến trẻ hứng thú, tích cực, có tinh thần đoàn kết chia sẻ với bạn trong khi chơi đạt 95%
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

- Dự kiến trẻ có kỹ năng phối hợp nhẹ nhàng, giữ thăng bằng cơ thể khi bật sâu.
Thứ ba, ngày 25  tháng 01 năm 2022

I. HOẠT ĐỘNG HỌC

Tên hoạt động học:  Thơ “ Hoa kết trái”

Thuộc lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
1. Mục đích - Yêu cầu:
- Trẻ thuộc thơ, hiểu nội dung bài thơ và đọc diễm cảm bài thơ: “Hoa kết trái”.
- Rèn cho trẻ kĩ năng đọc rõ ràng, mạch lạc, đúng nhịp điệu và thể hiện được tình cảm khi đọc bài thơ.

- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các loài hoa.

2.Chuẩn bị:

- Sa bàn rối que nội dung bài thơ.

- Ghế ngồi cho trẻ, các tranh cắt rời theo nội dung bài thơ, bảng gài.

3.Tiến hành:

* HĐ1: Màu hoa
- Cho trẻ hát bài “Màu hoa” 

- Hỏi trẻ có những màu hoa gì?

- Cho trẻ kể tên các loài hoa mà trẻ biết.

- Hỏi trẻ hoa mang lại lợi ích gì cho con người?

*HĐ2: Hoa kết trái.
- Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả.

- Lần 1 cô đọc diễn cảm.

- Hỏi trẻ tên bài thơ? Do ai sáng tác?

- Cô giảng giải tên bài thơ: Bài thơ hoa kết trái nói về các loài hoa kết thành quả, Miền Bắc gọi là quả, Miền Nam gọi là trái nên nhà thơ Thu Hà đặt tên bài thơ là Hoa kết trái.

- Cô đọc cho trẻ nghe bài thơ lần 2 kết hợp sa bàn rối que.

- Đàm thoại nội dung bài thơ:
          + Cô vừa đọc bài thơ gì?

+ Trong bài thơ có những loài hoa nào?

+ Hoa gì trong bài thơ có màu tím và màu vàng?
+ Những bông hoa được ví như thế nào?( Giải thích từ  “Chói chang”, “Rung ring”)

+ Hoa mang lại lợi ích gì cho con người?

+ Tác giả trong bài thơ đã khuyên chúng ta điều gì?

- Giáo dục trẻ không hái hoa bẻ cành, biết chăm sóc và bảo vệ các loài hoa.

*HĐ3: Cùng bé đọc thơ
- Cả lớp đọc cùng cô 2-3 lần.

- Thi đua đọc giữa nhóm, tổ, cá nhân ( Cô chú ý sửa sai sửa ngọng cho trẻ)

- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ đọc thơ diễn cảm kết hợp ánh mắt, cử chỉ.

- Hỏi trẻ tên bài thơ, tác giả.

- Cả lớp đọc lại bài thơ 1 lần.

|*HĐ4: Bé thi ghép tranh.
- Chia trẻ làm 6 nhóm thi ghép tranh về nội dung bài thơ. Kết thúc bản nhạc đội nào hoàn thành bức tranh đội đó chiến thắng.

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
II. HOẠT ĐỘNG THAM QUAN DÃ NGOẠI
Đề tài: Tham quan vườn hoa 

1. Mục đích - Yêu cầu
- Trẻ biết quan sát, nhận xét vườn hoa, nêu được tên, đặc điểm, lợi ích, môi trường sống của cây hoa.

- Luyện kỹ năng quan sát, trả lời câu hỏi mạch lạc, kỹ năng đi theo hàng theo hiệu lệnh. Rèn ý thức tổ chức kỉ luật.
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động tham quan, đoàn kết khi đi chơi. Biết giữ gìn và chăm sóc hoa.
2. Chuẩn bị:
- Giáo viên:

+ Lên kế hoạch tham quan xin phép ban giám hiệu.
+ Liên hệ với chủ vườn hoa để đón tiếp. Vườn hoa cách trường 5 phút đi bộ
+ Thông báo với phụ huynh về kế hoạch đi tham quan của lớp và chuẩn bị đồ dùng cho con. 
+ Chuẩn bị một số đồ dùng, dụng cụ chăm sóc hoa: bình tưới, nước, túi bóng, khăn lau.
+ Một số câu hỏi, còi, cờ dẫn đường.
+ Một số bài hát của chủ đề.
+ Kiểm tra sức khỏe trẻ trước khi đi

+ Video “Vườn hoa” (khi có tình huống phát sinh về thời tiết)
- Trẻ: Đồng phục quần áo, mũ của trường, thẻ tên, bình nước. 
3. Tổ chức hoạt động.
* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô tập trung trẻ, giới thiệu cho trẻ chuyến đi tham quan vườn hoa nhà bác Nhanh ngay sau trường, cách trường 5 phút đi bộ.

+ Khi đi các con cần chú ý điều gì?
- Cô nhắc nhở trẻ chú ý khi đi thành hàng theo tổ và luôn chú ý hiệu lệnh của cô, không chạy nhảy lung tung, chơi đoàn kết bạn bè và thực hiện tốt các yêu cầu của cô đưa ra
- Cho trẻ xếp hàng và di chuyển theo cô.
* Hoạt động 2: Đi tham quan vườn hoa 
- Khi đến vườn hoa, cô cho trẻ gặp gỡ, chào hỏi Bác chủ vườn. 

- Bác chủ vườn giới thiệu một số điểm nổi bật của vườn hoa.

- Cho trẻ thời gian tham quan và nhận xét: 
+ Trong vườn có những loại hoa gì?

+ Màu sắc như thế nào? 
+ Những bông hoa có đặc điểm gì?

+ Theo các con, hoa dùng để làm gì?
+ Bác chủ vườn đã làm gì để có vườn hoa đẹp?
- Cô chốt lại và giáo dục trẻ: Luôn yêu quý, chăm sóc bảo vệ cây, không hái hoa bẻ cành,...

* Hoạt động 3: Chơi theo ý thích
- Cho trẻ nhổ cỏ, nhặt lá khô, tưới hoa.

- Cô quan sát, nhắc nhở, khuyến khích trẻ tham gia hoạt động.

- Sau đó, cô hướng dẫn trẻ rút ra các kinh nghiệm. Có thể sử dụng các câu hỏi sau:
+ Khi được tự mình chăm sóc hoa, con cảm thấy thế nào?

+ Sau buổi tham quan, con sẽ làm gì để có vườn hoa đẹp tại nhà?
+ Các con học được điều gì khi cùng các bạn đi tham quan?
- Giáo viên cho trẻ hát bài “Hoa trong vườn” tặng bác chủ vườn và chụp hình kỷ niệm.
- Kết thúc: Cô cho trẻ chào bác chủ vườn, xếp hàng trẻ trở về trường.
* Dự kiến tình huống phát sinh: Nếu thời tiết thay đổi (mưa, rét đậm) cho trẻ hoạt động tại lớp, xem video, trò chuyện về các loại hoa.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Dự kiến trẻ khoẻ mạnh, an toàn khi đi tham quan trải nghiệm.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Dự kiến trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát vui vẻ tích cực tham gia hoạt động cùng bạn.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- Dự kiến: + Trẻ nhớ tên bài thơ, đọc diễn cảm, thuộc thơ đạt 80%.

                  + Trẻ có kỹ năng khi đi tham quan trải nghiệm đạt 80%


Thứ tư, ngày 26 tháng 01 năm 2022

Tên hoạt động học: Dạy vận động: Hoa trong vườn
Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
1. Yêu cầu. 

- Trẻ thuộc lời bài hát, nhớ giai điệu bài hát. Biết vỗ tay theo tiết tấu phối hợp bài hát “Hoa trong vườn”.

- Rèn cho trẻ vận động vỗ tay theo tiết tấu phối hợp  kết hợp dụng cụ âm nhạc, sự tự tin khi biểu diễn bài hát.

- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động trong giờ học. Giáo dục trẻ biết yêu quý chăm sóc và bảo vệ các loại hoa.
2. Chuẩn bị .

- Nhạc không lời bài hát: “Hoa trong vườn”, “Hoa thơm bướm lượn”.

- Vòng thể dục (7-10 cái) trẻ chơi trò chơi, xắc xô, thanh la, gáo dừa.
- Trò chơi: “Mở ô của bí mật” trên powerpoint.

- Trang phục cô: Áo tứ thân.
3. Tiến hành.

*HĐ1: Bé nào đoán giỏi

- Cho trẻ chơi trò chơi “ Mở ô của bí mật”.

- Cô cho trẻ chọn các ô cửa 1-4 mỗi ô cửa có 1 câu đố về hoa trẻ tham gia giải câu đố. 
- Giáo dục trẻ biết yêu quý bảo vệ các loài hoa.
* HĐ2: Hoa trong vườn
- Cô bật một độn nhạc bài hát “ Hoa trong vườn”- dân ca Thanh Hoá cho trẻ nghe
- Cho trẻ đoán tên bài hát, tên làn điệu dân ca.
- Cô cho trẻ hát lại bài hát 1 lần. 

- Cả lớp hát 2 lần.

- Hỏi trẻ có thể làm thế nào để bài hát hay hơn (Trẻ nói lên các cách khác nhau)

- Cô giới thiệu tên vận động: Vỗ tay theo tiết phối hợp.
- Lần 1: Cô hát và kết hợp vỗ tay tiết tấu phối hợp theo giai điệu bài hát không nhạc.

- Lần 2: Cô hát và kết hợp vỗ tay tiết tấu phối hợp theo giai điệu bài hát kết hợp với nhạc

- Trẻ hát và vận động cùng cô 2-3 lần.

- Cô bao quát, động viên, sửa sai cho trẻ.

- Thi đua tổ, nhóm, cá nhân hát và vận động vỗ tay theo tiết tấu phối hợp kết hợp dụng cụ âm nhạc.

- Cô cho trẻ hát và biểu diễn lại 1 lần.

- Hỏi lại trẻ tên vận động.
- Cho trẻ nói nên ý tưởng sáng tạo vận động theo lời bài hát.

- Cả lớp cùng vận động sáng tạo bài hát “ Hoa trong vườn”.
* HĐ3: Nghe hát “Hoa thơm bướm lượn”

- Cô giới thiệu tên bài hát “Hoa thơm bướm lượn” -  Dân ca quan họ Bắc Ninh.
- Cô mặc quần áo tứ thân hát cùng nhạc 1 lần thể hiện tình cảm khi hát.

- Hỏi trẻ tên bài hát, tên làn điệu dân ca.

- Cô hát lại lần 2 cho trẻ nghe.
* HĐ4: Trò chơi âm nhạc

* TC : Ô cửa bí mật 

- Cô nêu tên trò chơi, nói cách chơi: Cho trẻ ngồi vòng tròn, chuyền tay nhau quân xúc xắc trên nền nhạc, khi nhạc dừng quân xúc xắc đến bạn nào bạn đó chọn ô cửa. Cả lớp đoán tên loại hoa có trong ô cửa.

- Cho trẻ chơi 3-4 lần.
Đánh giá trẻ hàng ngày:

1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Dự kiến trẻ ăn ngon miệng hết xuất, ngủ đủ giấc, đảm bảo an toàn trong các hoạt động.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Dự kiến trẻ có tinh thần thoải mái, vui vẻ hoà đồng các các bạn khi chơi đạt.

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

- Dự kiến: + Trẻ có kỹ năng vỗ tay theo tiết tấu phối hợp đạt 75%

                 + Trẻ có kỹ năng tham gia các hoạt động đạt 85%.
Thứ năm, ngày 27 tháng 01 năm 2022

I. HOẠT ĐỘNG HỌC BUỔI SÁNG

Tên hoạt động học: Làm quen số 9
Thuộc lĩnh vực: Phát triển nhận thức
1. Mục đích - Yêu cầu:

- Trẻ biết đếm đến 9, nhận biết các nhóm đối tượng có số lượng là 9, nhận biết chữ số 9.

- Rèn luyện kỹ năng đếm đến 9, đếm từ trái qua phải, đếm theo thứ tự không bỏ sót. Phát huy khả năng quan sát và phản ứng nhanh thông qua trò chơi.

- Trẻ hào hứng, tích cực tham gia hoạt động, phối hợp với bạn thực hiện tốt yêu cầu của cô.

2. Chuẩn bị:

- Mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi có 9 cái chậu, 9 bông hoa  

- Thẻ chữ số từ 1-9
- Đồ dùng đồ chơi có số lượng 7,8,9 để quanh lớp

- Lô tô số lượng7- 8-9
- Bảng gài 

- Nhạc “Ra vườn hoa”

3. Tiến hành:

* Hoạt động1: Thăm vườn hoa
- Cả lớp hát “Ra vườn hoa” đi thăm khu vườn

- Cho trẻ nhận xét và tìm nhóm cây hoa có số lượng 6,7,8

- Trẻ đếm cá nhân, nhóm, tổ xen kẽ.

=> Cô bao quát, nhận xét và động viên trẻ.

* Hoạt động 2: Bé làm quen số 9

- Cho trẻ lấy rổ đồ dùng về chỗ ngồi hình chữ U

+ Con xem trong rổ có gì?

+ Con hãy xếp hết số chậu theo hàng ngang từ trái sang phải?

+ Con hãy trồng hết cây hoa từ trái sang phải, mỗi cây hoa trồng tương ứng 1 chậu(Vừa xếp vừa đếm)

- Cho trẻ nhận xét số cây hoa và số chậu:

+ Số cây hoa và số chậu như thế nào với nhau? Vì sao?

+ Nhóm nào nhiều hơn? Nhiều hơn là mấy? 

+ Nhóm nào ít hơn, ít hơn là mấy?

+ Cho trẻ đếm, kiểm tra lại số hoa và số chậu (đếm hoa trước, chậu sau)

+ Để số hoa và số chậu bằng nhau làm cách nào? (hỏi nhiều cá nhân trẻ)

+ Muốn số hoa bằng số chậu làm cách nào? (cho trẻ đi lấy thêm 1 cây hoa)

+ 8 thêm 1 bằng mấy? (trẻ đếm nhóm hoa)

+ Nhận xét gì về số hoa và số chậu?Bằng nhau và cùng bằng mấy?

- Cho trẻ kiểm tra kết quả, đếm lại số hoa và số chậu:

+ Để chỉ số lượng 9, con dùng thẻ số mấy?

+ Bạn nào biết số 9 tìm giúp cô?(Cho trẻ chọn thẻ số 9)

- Cô giới thiệu số 9, cô đọc mẫu 3 lần và giới thiệu cấu tạo số 9.

- Cho trẻ tìm số 9 trong rổ và đọc. và đặt thẻ số 9 vào giữa 2 nhóm.

=> Cô khái quát lại: Để chỉ nhóm có số lượng là 9 sẽ dùng số 9 để biểu thị

- Cho trẻ cất bớt 1,2,3,4 cây hoa, hỏi trẻ:

+ 9 cây hoa bớt 1,2,3,4 còn mấy?  

- Mỗi lần bớt cho trẻ kiểm tra kết quả và đặt thẻ số tương ứng

+ 5 cây hoa bớt 5 còn mấy? 

- Cho trẻ cất số chậu, vừa cất vừa đếm.

- Cô cho trẻ đọc số và cất số, rổ.

- Luyện tập: Cho trẻ quan sát các đồ dùng, đồ chơi xung quanh lớp và tìm xem nhóm nào có số lượng là 9. Cả lớp quan sát đếm kiểm tra.

=> Cô bao quát, khích lệ trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi cùng số 9

Trò chơi 1: Thử tài của bé

- Cô giới thiệu tên trò chơi: Thử tài của bé

- Cách chơi: Trẻ chia thành 3 tổ. Lần lượt từng thành viên của tổtìm đúng lô tô có số lượng là 9 gắn lên bảng. Trong thời gian 1 bản nhạc, đội nào gắn được nhiều nhóm có số lượng là 9 sẽ dành chiến thắng.

- Cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Sau mỗi lần chơi cho trẻ quan sát kiểm tra kết quả

- Cô bao quát, động viên các đội chơi.

Trò chơi 2: Những khóm hoa xinh
- Cô giới thiệu tên trò chơi: Những khóm hoa xinh
- Cách chơi: Vẫn 3 đội chơi như trên, nhiệm vụ của các thành viên là gắn thêm những bông hoa cho đủ số lượng 9. Thời gian là 1 bản nhạc, đội nào xong trước sẽ dành chiến thắng.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi và cho trẻ tự nhận xét chéo nhau

- Cô nhận xét chung, tuyên dương trẻ.
Đánh giá trẻ hàng ngày:

1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Dự kiến trẻ ăn ngon miệng, hết xuất, ngủ ngon đạt trên 90%
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Dự kiến trẻ luôn vui vẻ, mạnh dạn nói lên ý kiến, suy nghĩ của mình đạt trên 80%.
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

- Dự kiến trẻ có kỹ năng đếm và nhận biết số lượng 9 đạt trên 75%
II. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

Dự án steam: Tạo hình hoa lên vải 

S- Khoa học: Khám phá về những bông hoa, tìm hiểu về các hình họa tiết trên vải.

T- Công nghệ: Máy tính, loa, vải, bút lông, màu acrylic

E- Chế tạo: Tạo ra các họa tiết trên vải in từ bông hoa.

A- Nghệ thuật: Tô, vẽ, in ấn bông hoa.

M- Toán: Phân biệt màu sắc, hình dạng bông hoa, đếm số cánh hoa, đo độ dài, sắp xếp theo quy tắc.
TIẾT 1
1. Mục đích - Yêu cầu

a) Kiến thức

- Trẻ biết các bộ phận của bông hoa: Cuống hoa, cánh hoa, nhị hoa, đài hoa.

- Biết một số đặc điểm về màu sắc, hình dạng (hoa cánh tròn, hoa cánh dài, hoa 5 cánh, hoa nhiều cánh, hoa chùm, hoa cành…) của bông hoa.

- Biết vai trò, lợi ích của những bông hoa.

- Biết lợi ích của các hình họa tiết có trên vải, in ấn tạo họa tiết trang trí cho chiếc khăn từ những bông hoa.

b) Kỹ năng

- Lắng nghe, thảo luận, chia sẻ.

- Phối hợp các kỹ năng đã học để vẽ bản thiết kế.

- Trẻ có kỹ năng sử dụng bút lông, màu acrylic để tô màu lên cánh hoa in hình lên vải để tạo hình họa tiết.

c) Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

- Cố gắng hoàn thiện công việc được giao.

2. Chuẩn bị

a) Chuẩn bị của cô

- Những tấm vải tạo hình họa tiết từ những bông hoa, chiếc hộp kỳ diệu, hoa, lá.

- Máy tính, nhạc một số bài hát: Màu hoa, Hoa trong vườn, nhạc ảo thuật

- Giá treo sản phẩm.

b) Chuẩn bị cho trẻ

- Khăn tay trắng, bút lông, màu acrylic, bảng kê.

- Nguyên liệu thiên nhiên: những bông hoa (cánh tròn, cánh dài, hoa 5 cánh, hoa nhiều cánh, hoa chùm…)
- Giấy A4, bút màu.

- Bàn tạo hình, kẹp bướm.

3. Lập kế hoạch tiến hành bài giảng steam “Tạo hình hoa lên vải”
- Hoạt động 1: Nêu vấn đề: Sự kỳ diệu của hoa
- Hoạt động 2: Khám phá và tìm giải pháp: Đặc điểm, màu sắc, hình dạng, lợi ích của hoa.
- Hoạt động 3: Lên kế hoạch hoạt động: Các nguyên vật liệu và ý tưởng để thực hiện dự án.
- Hoạt động 4: Thiết kế: Vẽ, in hình bông hoa theo ý thích.
-  Hoạt động 5: Chế tạo: Sắp xếp, in hoa lên vải tạo hình họa tiết.
- Hoạt động 6: Đánh giá: Trưng bày giới thiệu sản phẩm của trẻ. Trẻ tự đánh giá. Có thể cải thiện sản phẩm
1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú

* Hoạt động 1: Đố bé hoa gì
- Cô cho trẻ hát bài: Màu hoa
- Hỏi trẻ bài hát nói về cái gì?

- Ai biết về các loại hoa?

- Gợi mở để trẻ tò mò về thế giới xung quanh .

2. Nội dung

* Hoạt động 2: Khám phá và tìm giải pháp

- Khám phá: Tìm hiểu về những bông hoa
- Cô tặng trẻ mỗi nhóm một hộp quà để về nhóm quan sát và thảo luận.

- Đàm thoại về món quà vừa khám phá:

+ Cho trẻ nhận xét những bông hoa vừa được quan sát?

+ Tên hoa? Màu sắc, đặc điểm?

+ Cánh hoa như thế nào?
+ Bông hoa có lợi ích gì?

=> Giáo dục trẻ biết yêu quý bảo vệ các loài hoa, bảo vệ môi trường và thiên nhiên.

3. Kết thúc tiết 1:

- Cô yêu cầu trẻ về tìm và siêu tập một số bông hoa có ở nhà để hôm sau mang đến lớp.
Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Dự kiến trẻ đảm bảo khoẻ mạnh an toàn sau các giờ hoạt động.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Dự kiến trẻ có thái độ tích cực, chủ động khi tham gia các hoạt động trong ngày.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- Dự kiến trẻ có kỹ năng đếm và nhận biết số 9 đạt 80%. Trẻ biết đặc điểm cấu tạo lợi ích về hoa đạt 85%.


Thứ sáu, ngày 22 tháng 1 năm 2022

Tên hoạt động học: Tạo hình hoa lên vải
Thuộc lĩnh vực: Dự án steam
S- Khoa học: Khám phá về những bông hoa, tìm hiểu về các hình họa tiết trên vải.

T- Công nghệ: Máy tính, loa, vải, bút lông, màu acrylic

E- Chế tạo: Tạo ra các họa tiết trên vải in từ bông hoa.

A- Nghệ thuật: Tô, vẽ, in ấn, sắp xếp bố cục hoa lên khăn
M- Toán: Phân biệt màu sắc, hình dạng bông hoa, đếm số cánh hoa, đo độ dài, sắp xếp theo quy tắc.
TIẾT 2

1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú.
- Cô làm ảo thuật cùng chiếc hộp kỳ diệu để xuất hiện những chiếc khăn đặc biệt.

- Trò chuyện về các kiểu khăn tay có các hình họa tiết trang trí từ hoa, lá.
- Cô cho trẻ quan sát một số mẫu khăn do cô trang trí.

- Trò chuyện với trẻ:

+ Chiếc khăn được trang trí các họa tiết gì?

+ Màu sắc của các hình họa tiết như thế nào? 

+ Để có các hình họa tiết như vậy phải làm gì?

+ Con thích kiểu trang trí nào nhất? Vì sao?

* Hoạt động 3: Lên kế hoạch hoạt động

- Dẫn dắt trẻ  xem một số sản phẩm đẹp làm từ hoa (Tạo hình họa tiết hoa lên vải).

- Các họa tiết trên vải để làm gì?

- Hỏi trẻ nhiệm vụ cô giao về nhà.

+ Con sẽ làm gì từ những bông hoa?

+ Con sẽ lựa chọn những bông hoa như thế nào để làm?

+ Con sẽ làm như thế nào?

+ Con sẽ chọn bao nhiêu bông hoa để in?

* Hoạt động 4: Thiết kế- vẽ các hình họa tiết lên khăn.

- Cô cho trẻ về nhóm thảo luận vẽ bản thiết kế cho mình (Kỹ năng tạo hình: Vẽ nét thẳng, nét con, nét xiên, tô màu, in từ hoa..)

- Khi trẻ thực hiện bản thiết kế cô đi đến các nhóm gợi ý để trẻ có bản thiết kế phù hợp nhất.

- Giáo viên nhận xét về bản thiết kế của trẻ.

* Hoạt động 5: Chế tạo - Sắp xếp, in hoa lên vải tạo thành chiếc khăn hoa
- Cô cho trẻ đi lấy nguyên liệu và làm các sản phẩm của mình.

- Cô đi đến các nhóm quan sát và gợi ý cho trẻ khi trẻ gặp khó khăn.

- Trong quá trình trẻ thực hiện trẻ tự sắp xếp, lựa chọn kích cỡ,  đếm số hoa cần  in lên vải, trẻ tự dùng bút lông tô màu lên hoa để in hình của hoa lên vải.

* Hoạt động 6: Đánh giá

- Cho trẻ trưng bày sản phẩm và  giới thiệu về sản phẩm của mình.

+ Các hình họa tiết trên vải của con là gì?

+ Con đã làm bằng cách nào?

+ Con sẽ sử dụng chiếc khăn đó làm gì?

+ Sản phẩm của con có giống với bản thiết kế không?

+ Con có muốn thay đổi hay làm thêm gì không?

- Cô cho trẻ nêu ý kiến để hoàn thiện sản phẩm của mình.

3. Kết thúc dự án: 

- Cô cho trẻ cất đồ dùng và vận động bài hát: Hoa trong vườn
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Dự kiến trẻ ăn ngon miệng hết xuất, đảm bản an toàn khi tham gia các khoạt động
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Dự kiến trẻ mạnh dạn tự tin, thích chia sẻ cảm nhận của mình với cô và các bạn.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- Dự kiến: 85%  trẻ có kỹ năng tô, vẽ, in ấn, sắp xếp bố cục hoa lên khăn tạo ra chiếc khăn có hoạ tiết hình hoa theo ý tưởng của mình.

